
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02 tháng 10/2023 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền:  1,091,019,718 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

09/10/2023 đến ngày 15/10/2023):   

Mã số Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển 

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu Lương, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

250,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4948 

Mã số 4948: 

 

1: Chị Phạm Thị Hải Nhì (mẹ em 

Tuấn) 

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Quảng 

Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình 

ĐT: 0367142735 

Hiện Tuấn đang điều trị tại khoa Hồi 

sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc 

gia. 

100,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4967 

Mã số 4967: 

 

1: Chị Nguyễn Thị Yến (vợ anh Toản) 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. 

ĐT: 0911673733 

Hiện anh Toản đang điều trị tại Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia. 

200,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4977 

Mã số 4977: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Thành, 48 tuổi, 

trú thôn Cẩm Phú 1, xã Điện Phong, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Số điện thoại anh Nguyễn Văn Thành: 

0396420527. 

             1,340,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4982 

Mã số 4982: 

 

1: Cụ Phạm Xuân Thường 

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Phùng 

Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0835972758 

                720,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4988 

Mã số 4988: 

 

1: Chị Nguyễn Thu Hường (mẹ bé 

Kiều Anh) 

Địa chỉ: TDP Á Lữ, phường Trần Phú, 

TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0986493587 

Hiện bé Kiều Anh đang điều trị tại 

khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều 

             2,023,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4992 

Mã số 4992: 

 

1: Anh Nguyễn Văn Đinh (bố của 

Hồng Minh) 

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc 

ĐT: 0384401489 

Hiện Hồng Minh đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (chị Dương CTXH) 

5,572,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4999 

Mã số 4999: 

 

1: Chị Nguyễn Thị Thơ (mẹ bé Văn) 

Địa chỉ: Trường Xuân, Xuân Dương, 

Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0974388908 

Hiện Văn đang điều trị tại Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0902212781 (BS Quyên, phòng 

CTXH) 

115,513,325 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5001 

Mã số 5001: 

 

1: Chị Trần Thị Tần (vợ anh Tân) 

Địa chỉ: An Cường, Hiệp Sơn, Kinh 

Môn, Hải Dương 

ĐT: 0327397536 

Hiện anh Tân đang điều trị tại Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (chị Dương, phòng 

CTXH). 

69,563,485 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 5003 

Mã số 5003: 

 

1: Vàng A Thào (bố bé Vàng Thị 

Pàng) 

Địa chỉ: Thôn Tống Trong, Túc Đán, 

Trạm Tấu, Yên Bái 

ĐT: 0976293065 

Hiện bé Pàng đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

         355,560,409  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

             550,842,219  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 4993 

Mã số 4993: 

 

1. Em Lê Thị Hoài Thương 

Chỗ ở hiện nay: thôn Mỹ Hòa, xã Hòa 

Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0799.345.531 

Số tài khoản: 1040844215 - ngân hàng 

Vietcombank - chủ tài khoản Lê Thị 

Hoài Thương 

11,297,000 Chuyển khoản 

Mã số 4994 

Mã số 4994: 

 

1. Ông Nguyễn Văn Khang 

Địa chỉ: Xóm Đồng Trổ, xã Đồng 

Thành, Yên Thành, Nghệ An. 

Điện thoại: 0345232660 

Số tài khoản ông Khang: 

3606205557229 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, chi 

nhánh Yên Thành. 

12,117,000 Chuyển khoản 

Mã số 4995 

Mã số 4995: 

 

1. Em Lê Công Toán 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Nhân, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0942194042 

Số tài khoản ngân hàng MB Bank: 

0942194042, chủ tài khoản Lê Công 

Toán.  

10,732,000 Chuyển khoản 



Mã số 4996 

Mã số 4996: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Địa chỉ: 17/26 khu phố 6 phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Điện thoại: 0909186091 

Stk: 0121000598014 ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Đồng Nai, 

ctk: nguyen thi ngoc huyen 

35,270,117 Chuyển khoản 

Mã số 4500 

Mã số 4500: 

 

Chị Lê Thị Mai (mẹ của em Vân) 

Địa chỉ: Làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, 

huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

Điện thoại: 0971.353.188 

 Số tk: 3504205336713  ngân hàng 

Agribank chi nhánh ngân hàng nông 

nghie  ̂ p huye  ̂ n Câ̂̉m Thû̉ y 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4501 

Mã số 4501: 

 

Chị Hoàng Thị Nguyệt 

 Địa chỉ: Khối Vĩnh Yên, phường 

Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An. 

Số ĐT: 0369.516.171 

TK: 0369516171, chị Hoàng Thị 

Nguyệt, ngân hàng VP Bank Nghệ An. 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4502 

Mã số 4502: 

 

Chị Nguyễn Thị Vân 

Địa chỉ: Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn 

Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội 

ĐT: 0369861660 

 SỐ TK: 2210205627718 - Agibank  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4704 

Chị Nguyễn Thị Tâm 

 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Thanh, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0773.321.403 

 

TK: 3604205499446, Ngân hàng 

Agribank, Chi nhánh Nghệ An, chủ tài 

khoản Nguyễn Thị Tâm. 

                100,000  Chuyển khoản  



Mã số 4708 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

Điện thoại: 0812 219 076 

Địa chỉ: thôn Bình Nghĩa, xã Bình 

Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận. 

Số TK: 0812219076, ngân hàng MB 

Bank chi nhánh huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. Chủ TK: Nguyễn Thị 

Thu Hương.  

                100,000  Chuyển khoản  

Mã số 4745 

Ông Bùi Văn Kỳ (người đang cưu 

mang cháu Ánh Dương) 

 

- Địa chỉ: Thôn Tú Loan 2, xã Quảng 

Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

 

- ĐT: 0968.985.253 

Số TK: 3804205542169 - Agribank - 

Bùi Văn Kỳ 

                100,000  Chuyển khoản  

Mã số 4761 

Mã số 4761: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Toàn (bác cháu 

Khôi) 

Địa chỉ: Ấp Bửu 2, xã Long Điền 

Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0941 558665  

Số tài khoản: 7207205229124 (Ngân 

hàng NN&PTNT chi nhánh huyện 

Đông Hải: Agribank Đông Hải) 

                100,000  Chuyển khoản  

Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại khoa 

Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều 

Số TK: 2907205435660 . Ngân hàng a 

gri banh . Đỗ thị Thoa 

1,200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4788 

Mã số 4788: 

 

Ông Diệp Văn Giác 

Địa chỉ: thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

ĐT: 0353 786058 

Diệp Văn Giác 

4308205316684 

Chi nhánh Agribank huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định 

                100,000  Chuyển khoản  



Mã số 4789 

Mã số 4789: 

 

1. Nguyễn Minh Hiển 

Địa chỉ: Khu Gò Cây Vải, xã Văn 

Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0354114664 

Số TK: 0354114664 

MB 

                300,000  Chuyển khoản  

Mã số 4802 

Mã số 4802: 

 

1. Anh Trần Đình Phú (bố của 3 cháu 

nhỏ) 

Địa chỉ: Thôn Yên Lập, xã Quang 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0964.843.034 

STK 3710205329660 agibank Trần 

Đình Phú 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4861 

Mã số 4861: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Hải 

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa 

Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0343771678 

Hiện các con anh Hải đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

Số tk: 0281000354029 ngan hang viet 

com banh - chu tai khoan  nguyen van 

Hai 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh (vợ anh 

Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên 

ngoại, thị xã Duy tiên, Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh STK 

030079590637ngân hàng Sacombank  

600,000 Chuyển khoản  



Mã số 4891 

Mã số 4891: 

1. Em Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

Địa chỉ: ấp 1, xã Hòa Hội, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

Điện thoại: 0379930155 (gặp Ngân 

hoặc chị Nguyệt, mẹ Ngân). 

Stk 19036429142011, ctk 

Nguyen Thi Kim Ngan, ngân hàng 

Techcombank chi nhánh Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4897 

Mã số 4897: 

 

1. Chị Hoàng Thị Huế 

 

Địa chỉ: Làng Bui, xã Nghĩa Mai, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0338148098 

Hiện chị Huế đang điều trị tại Trung 

tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh 

viện Bạch Mai. 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

CTXH). 

Số TK: 9338148098 vietcombak 

Hoàng Thị Huế 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4909 

 Mã số 4909: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Luyến 

Địa chỉ: Tổ 12, ngõ 117, Đinh Tiên 

Hoàng, Phủ Lý, Hà Nam 

ĐT: 0942281073 

Nguyễn Thị Luyến 0976493622 ngân 

hàng MB 

1,200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4913 

Mã số 4913: 

 

1. Chị Trần Thị Diễm Hương (mẹ bé 

Đinh Trần Diễm My). 

Địa chỉ: thôn Phước Lương, xã An Cư, 

huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (hiện bé 

đang điều trị tại phòng 1 khoa Nhi 

bệnh viện Ung bướu TPHCM). 

Điện thoại: 0983 862 113 

STK 4602205098840, ngân hàng 

Agribank chi nhánh Tuy An, tỉnh Phú 

Yên; CTK Trần Thị Diễm Hương. 

100,000 Chuyển khoản  



Mã số 4919 

Mã số 4919: 

 

1. Địa chỉ gia đình ông Ngô Hương: 

Thôn Bình Phụng, xã Bình Quế, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

Số điện thoại ông Ngô Hương: 

0932.502.337. 

Số tài khoản ATM ngân hàng 

Vietcombank: 0651000466870. 

Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Hà (con 

gái ruột ông Ngô Hương). 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4920 

Mã số 4920: 

 

1. Gia đình anh Lùng Dỉn Tiến 

Địa chỉ: Thôn Nàn Hái, xã Chí Cà, 

huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

ĐT: 0392773784 (số anh Lùng Dỉn 

Thanh là anh trai Lùng Dỉn Tiến). 

Hiện anh Tiến, chị Ngọc, chị Ỉnh đang 

điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh 

viện Bạch Mai 

ĐT: 0866545301 (số phòng CTXH). 

stk ms 4920: 105878197367 ngân 

hàng Việt tin banh LÙNG DIN 

THANH 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4923 

 Mã số 4923: 

 

1. Chị Phạm Thị Phương  

 Địa chỉ: thôn Đông Sơn, xã Thạch 

Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh 

 Số tài khoản: 5590206004441, Ngân 

hàng Agribank, chủ tài khoản Phạm 

Thị Phương 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4925 

Mã số 4925: 

 

1. Bà Vũ Thị Ngòi 

 

Địa chỉ: thôn Thắng Trạch 1, thị trấn 

Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

ĐT: 0868359169 

Hiện bé Thanh Trúc đang điều trị tại 

khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương. 

ĐT: 0339511784 (Chị Lan, cán bộ 

phòng Công tác Xã hội). 

 Số TK: 12510002604230 - BIDV - 

Vũ Thị Ngòi 

100,000 Chuyển khoản  



Mã số 4927 

Mã số 4927: 

 

1: Bà Bùi Thị Thu 

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Tân 

Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0366537345 

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa 

Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc 

vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

ĐT: 0973458697 (cán bộ phòng Công 

tác Xã hội). 

Bùi Thị Thu 1220205293639 

Agribank chi nhánh Hà Nội 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã Minh 

Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ tại 

ngõ 191, Phường Phúc Lợi , quận 

Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng BIDV 

             1,550,000  Chuyển khoản  

Mã số 4932 

Mã số 4932: 

 

1. Chị Trần Thị Thúy Hoanh, thôn Tân 

Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Số điện thoại chị Trần Thị Thúy 

Hoanh: 0353 930 964. 

Tài khoản ATM: 19038816765011, 

ngân hàng Techcombank. 

Chủ tài khoản: Trần Thị Thúy Hoanh. 

             1,200,000  Chuyển khoản  

Mã số 4934 

Mã số 4934: 

 

1. Bà Nguyễn Cẩm Loan (cô ruột 2 

cháu Ngọc Huỳnh, Như Huỳnh) 

Địa chỉ: Ấp Cây Giang, xã Long Điền, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

ĐT: 0836 170318 

Số TK: 7207205258428 

Nguyễn Cẩm Loan 

Ngân hàng Nông nghiệp 

chi nhánh Đông Hải, BL 

2,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4935 

Mã số 4935: 

1. Anh Lô Văn Trường 

Địa chỉ: Bản Tèo, xã Châu Cường, 

huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. 

Hoặc STK của anh Trường: 

51010001687096, ngân hàng BIDV. 

ĐT: 0373262530. 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4937 

Mã số 4937: 

1. Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng 

- Địa chỉ: Ấp Bình Đông A, xã Châu 

Bình, Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0368865240 

 số TK: 7107205607982 - Agtibank  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4938 

Mã số 4938: 

 

1. Chị Vi Thị Thơm 

Địa chỉ: Khối Quyết Thắng, phường 

Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. 

Hoặc Khoa hồi sức tích cực, tầng 2, 

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. 

Điện thoại: 0961578350 

Tài khoản: 51310000700043, Vi Thị 

Thơm, Ngân hàng BIDV.  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4941 

Mã số 4941: 

 

1:  Chị Hà Thị Bích Liên 

Địa chỉ: thôn Tân Thành, xã Quy 

mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0977993816 

Hiện chị Liên đang ở trọ tại xóm chạy 

thận đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội. 

Thị Bích Liên stk 020055015318 

Sacombank 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4943 

Mã số 4943: 

 

1. Em Đậu Thị Thu Trang 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô 

Lương, Nghệ An. 

Điện thoại: 0376544762 

Số tài khoản: 0376544762 - Đậu Thị 

Thu Trang, Ngân hàng Quân đội 

(MB). 

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4944 

Mã số 4944: 

 

1. Anh Lưu Tấn Sĩ 

- Địa chỉ: Ấp 4, Tam Hiệp, Bình Đại, 

Bến Tre 

- ĐT: 0902823517 

Số TK: 7104236220390 - Agribank 

100,000 Chuyển khoản  



Mã số 4946 

Mã số 4946: 

 

1: Anh Vũ Hoàng Việt (chồng bệnh 

nhân Xuân) 

Địa chỉ: Thôn Thanh Hà, xã Thanh 

Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

ĐT: 0963704621 

Tài khoản vpbank  

Số tài khoản : 0963704621 

 Vũ Hoàng Việt 

20,000 Chuyển khoản  

Mã số 4947 

Mã số 4947: 

 

1. Chị Ngô Thị Bích Kiều 

Địa chỉ: Tổ 5, khu phố 1, phường Hố 

Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Điện thoại: 0902 791 340 

Stk 5912205087633 

Ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng 

Nai  

Ctk: Ngô Thị Bích Kiều 

                160,000  Chuyển khoản  

Mã số 4949 

Mã số 4949: 

 

1. Bà Đậu Thị Hoàn 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Diễn Hải, huyện 

Diễn Châu, Nghệ An. 

Số STK của bà Hoàn: 

3605205681495, ngân hàng Agribank. 

                100,000  Chuyển khoản  

Mã số 4950 

Mã số 4950: 

 

1. Bà Lê Thị Thành 

Địa chỉ: Thôn Minh Hải, xã Thành 

Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Số điện thoại: 0353322848 (bà 

Thành). 

Số TK: 3507205421667 

Ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Lê 

Thị Thành 

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 4951 

Mã số 4951: 

 

1. Chị Phan Thị Thanh (32 tuổi, mẹ 

của bé Nguyễn Hoàng Minh Hiếu). 

Địa chỉ: Thôn La Tháp Đông, xã Duy 

Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại chị Thanh: 

077.443.2076. 

Số tài khoản ATM ngân hàng 

Vietcombank: 0651000793124. 

Chủ tài khoản: Phan Thị Thanh. 

                700,000  Chuyển khoản  

Mã số 4952 

Mã số 4952: 

 

1: Chị Hà Thị Nhài (mẹ của Biên) 

Địa chỉ: Xóm Khau Đu, xã Yên Trạch, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0333116295 

Hiện Biên đang điều trị ở khoa Hồi 

sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc 

gia. 

Số TK: 0333116295 MB Hà Thị nhài 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4953 

Mã số 4953: 

 

1:  Chị Đỗ Thị Lệ Hằng 

Địa chỉ: thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước 

An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

ĐT: 0352610213 

Số TK: 9352610213 vietcombank 

chủ TK: Đỗ Thị Lệ Hằng 

400,000 Chuyển khoản  

Mã số 4954 

Mã số 4954: 

 

Bà Mai Thị Hiền 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Số tài khoản: 3604205628353, Mai 

Thị Thuận (em gái bà Hiền), Ngân 

hàng Agribank. 

Điện Thoại: 0963884866 (bà Thuận). 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4955 

Mã số 4955: 

 

1: Bà Ngô Thị Thuật (mẹ đẻ chị Ngân) 

Địa chỉ: Đặng Xá, Vân Du, Ân Thi, 

Hưng Yên 

SĐT: 0963495132 

Hiện chị Ngân đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

Đă  ng thi   Ngân TK 0011001630730 

530,000 Chuyển khoản  



.thẻ Viê  t combank 

Mã số 4956 

Mã số 4956: 

 

1. Anh Nguyễn Thế Nghĩa  

Địa chỉ: Xóm Khánh Thịnh, xã Thịnh 

Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Điện thoại: 0981687955 

Số Tài khoản: 9981687955 - 

Vietcombank - chủ TK Nguyễn Thế 

Nghĩa 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4957 

Mã số 4957: 

 

1. Chị Trần Hồng Phương 

Địa chỉ: 185/1 tổ 5 khu phố 1 phường 

Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Điện thoại: 0898901161 

Stk 0121000645019 

Ngân hàng vietcombank chi nhánh 

Đồng Nai  

Ctk trần hồng phương 

1,900,000 Chuyển khoản  

Mã số 4958 

Mã số 4958: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Lý. 

Địa chỉ: Thôn Nam Hà, xã Điền Mỹ, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0946352074. 

Số tài khoản ngân hàng Agribank: 

3707205204092 (chủ tài khoản 

Nguyen Thi Ly). 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4959 

Mã số 4959: 

 

1. Chị Phan Thị Mơ (mẹ bé Đào 

Quỳnh Anh) 

Địa chỉ: 1382/9/1 đường 30/4, phường 

12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0973095118 

STK: 5540103355004 ngân hàng 

MBbank, CTK Phan Thị Mơ 

600,000 Chuyển khoản  



Mã số 4960 

Mã số 4960: 

 

1: Chị Nguyễn Thị Đượm 

Địa chỉ: C1, P10, tập thể Máy Tơ, 

phường Văn Miếu, TP Nam Định 

ĐT: 0839598380 

Số TK: 0000765715307 NGUYỄN 

THỊ ĐƯƠM NGÂN HÀNG MB 

             1,500,000  Chuyển khoản  

Mã số 4961 

Mã số 4961: 

 

1. Chị H'Lý Priêng 

Địa chỉ: Bon U1, thị trấn Ea T'ling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

Hoặc bà Trần Thị Mỹ Ái (đã được chị 

H'Lý ủy quyền), Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ thị trấn Ea T'ling 

SĐT: 0935.051.283 

Số tài khoản: 0935.051.283, tại ngân 

hàng Vietinbank 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4962 

Mã số 4962: 

 

1. Em Lê Trung Chiến 

Địa chỉ: Thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0862 512 876 

Số tài khoản: 0862512876, chủ tài 

khoản Lê Trung Chiến, ngân hàng 

MB. 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4963 

Mã số 4963: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Xuân Phương. 

Địa chỉ: Khối 9, phường Quán Bàu, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0839.339.835 

Số tài khoản: 417704060075631, ngân 

hàng VIB, chủ tài khoản Nguyễn Thị 

Xuân Phương. 

600,000 Chuyển khoản  

Mã số 4964 

Mã số 4964: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Trầm 

 Địa chỉ: thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, 

huyện Hà Trung, Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0399532614 - Chị Trầm 

Số tài khoản: 3506205297608, ngân 

hàng Agribank, chủ tài khoản Nguyễn 

Thị Trầm. 

400,000 Chuyển khoản  



Mã số 4965 

Mã số 4965: 

 

1: Ông Trần Xuân Ngân  

Địa chỉ: Xóm Nam Phượng Sơn, xã 

Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ 

An 

Điện thoại: 0375061270 

Số tài khoản: 3606205159449 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam, chủ tài khoản: Trần 

Xuân Ngân  

400,000 Chuyển khoản  

Mã số 4966 

Mã số 4966: 

 

1. Chị Trương Thị Hải, 47 tuổi, trú 

thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, thị 

xã Điện Bàn, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0937989509. 

Số tài khoản ATM: 40300014823195. 

Ngân hàng Seabank. 

Chủ tài khoản: Trương Thị Hải 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4968 

Mã số 4968: 

 

1.  Em Phạm Thúy Ngân 

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Cao 

Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

Điện thoại: 0916944086 (anh Nguyễn 

Anh Dũng, cán bộ Văn hóa - Xã hội 

xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình). 

Số TK: 8880124146 - BIDV  

                700,000  Chuyển khoản  

Mã số 4969 

Mã số 4969: 

 

1. Chị Dương Thị Diệu 

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Phùng 

Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0986314494 

Số TK: 104877748776 ngân hàng 

Vietinbank chủ tk dương thị diệu 

             2,150,000  Chuyển khoản  

Mã số 4970 

Mã số 4970: 

1. Chị Lê Thị Nhài 

 Địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, xã Hoằng 

Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0931333881 - anh 

Thiện chồng chị Nhài 

Số tài khoản: 6660177739679 - Ngân 

hàng MB bank - Chủ tài khoản Lê Thị 

Nhài. 

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 4971 

Mã số 4971: 

 

1. Anh Trịnh Văn Linh (bố cháu 

Quân). 

Địa chỉ: thôn Cao Xá, xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0398.403.138 

Số tài khoản: 0398403138, chủ tài 

khoản Trịnh Văn Linh, ngân hàng MB 

bank.  

1,100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4972 

Mã số 4972: 

 

1. Anh Đoàn Văn Đăng 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện 

Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Số tài khoản: 0401000104937, ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài khoản 

Đoàn Văn Đăng. 

Điện thoại: 0339.285.330 anh Đăng. 

             2,105,000  Chuyển khoản  

Mã số 4973 

Mã số 4973: 

 

1. Anh Trương Đăng Khôi, ngụ xã 

Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần 

Thơ. 

Điện thoại: 098 8216829 

SỐ TK: 1806215020884(agribank) 

Trương Đăng Khôi 

                900,000  Chuyển khoản  

Mã số 4974 

Mã số 4974: 

 

1. Chị Trần Thị Thủy 

Địa chỉ: Xóm Minh Hóa, xã Yên Sơn, 

huyện Đô Lương, Nghệ An. 

Số tài khoản: 1600486086 - anh 

Nguyễn Tất Hùng (chồng cô giáo 

Thủy),  Ngân hàng BIDV. 

ĐT: 0961193319 - anh Hùng. 

             1,000,000  Chuyển khoản  

Mã số 4975 

Mã số 4975: 

 

1. Ông Nguyễn Tấn Hải 

Địa chỉ: Đội 5, Phước Tân 1, xã Ea 

Kuang, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk. 

Điện thoại: 0365.827.651 

Số TK: 5225205121003 

Ngân hàng agribank 

Nguyễn Tấn Hải 

540,000 Chuyển khoản  



Mã số 4976 

Mã số 4976: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh 

Địa chỉ: tổ dân phố 3, phường Nghĩa 

Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Điện thoại: 0976.966.196 

Số TK: 503188478200001, chủ tài 

khoản Nguyễn Văn Long (con trai bà 

Hạnh, đã được ủy quyền) tại 

Ngân hàng Nam Á 

             1,940,000  Chuyển khoản  

Mã số 4978 

Mã số 4978: 

 

1. Bà Lữ Thị Bang 

Địa chỉ: Thôn Trúc Chuẩn 3, xã Đồng 

Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). 

Số điện thoại: 0902283789 (anh 

Hoàng Văn Do, con trai bà Bang, bác 

ruột của cháu Đồng). 

Số TK: 0902283789 - HOANG VAN 

DO - MB (con trai) - đã có ủy quyền  

             5,543,813  Chuyển khoản  

Mã số 4979 

Mã số 4979: 

 

1. Anh Lương Minh Hoàng Vũ Bảo 

Địa chỉ thường trú: 17 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, 

TPHCM 

(đăng ký tạm trú tại tổ 9, khu 2, ấp Cát 

Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai). 

Số điện thoại: 00879.541.002(chị 

Lương Thị Diễm Thúy, chị ruột anh 

Bảo). 

Số tk: Bệnh viện Lê Văn Thịnh - 

000470406001543 - NH TMCP Sài 

Gòn Công Thương - CN Thái Bình 

540,000 Chuyển khoản  

Mã số 4980 

Mã số 4980: 

 

1. Chị Trần Thị Hơn 

Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Thanh, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Số điện thoại: 0328270901 - em Thùy 

con gái chị Hơn. 

Số tài khoản: 0328270901, ngân hàng 

Quân đội - MB, chủ tài khoản: Trần 

Thị Thùy (con gái chị Hơn). 

                200,000  Chuyển khoản  



Mã số 4981 

Mã số 4981: 

 

1. Chị Lê Mô Hờ Yêu 

Địa chỉ: buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0339.181.817 

4606205169194 

Agribank 

Chủ tài khoản: Lô Mô Hờ Yêu 

             1,290,000  Chuyển khoản  

Mã số 4983 

Mã số 4983: 

 

1. Bà Hồ Thị Túy. 

Địa chỉ: Khối 4, phường Quỳnh Xuân, 

thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. 

Điện thoại: 0388512457 

STK của bà Túy: 102879655927, ngân 

hàng Vietinbank. 

             4,440,000  Chuyển khoản  

Mã số 4984 

Mã số 4984: 

 

1. Em Nguyễn Hữu Tài 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện 

Đô Lương, Nghệ An. 

ĐT: 0399084720. 

STK anh Nguyễn Hữu Ái (bố em Tài): 

8800090978, ngân hàng BIDV. 

             1,740,000  Chuyển khoản  

Mã số 4985 

Mã số 4985: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Huệ 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0338389764 (chị Huệ). 

Số tài khoản 0363819545 ngân hàng 

MB chủ tài khoản Nguyễn Thị Huệ 

             2,551,700  Chuyển khoản  

Mã số 4986 

Mã số 4986: 

 

1. Bà Lê Thị Năm, 69 tuổi, thôn Lạc 

Thành Đông, xã Điện Hồng, thị xã 

Điện Bàn, Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0702705917. 

Tài khoản ATM chị Nguyễn Thị Hồng 

Liên (dì ruột bé Nguyễn Thiện Toàn): 

2016 2060 58993  -  Ngân hàng 

Agribank 

             3,100,000  Chuyển khoản  



Mã số 4987 

Mã số 4987: 

 

1. Em Hồ Thúy Vy, ấp Mỹ Phú Đông, 

xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh 

Bạc Liêu. 

Hoặc ông Lê Thanh Nghị, Chủ tịch 

Hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Hưng A (đã 

được em Vy và chính quyền địa 

phương ủy quyền). 

Điện thoại: 0947 380830 

Số TK: 7206205106088 - Ngân hàng 

Nông nghiệp (Agribank), chủ TK: Lê 

Thanh Nghị. 

           12,670,000  Chuyển khoản  

Mã số 4989 

Mã số 4989: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Kim An  

Địa chỉ: Ấp 4, xã Nhị Thành, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

Số điện thoại: 0826767078 

Stk 6608205120210 ngân hàng 

Agribank chi nhánh huyện Thủ Thừa 

tỉnh Long An, ctk nguyen thị kim an 

           13,170,000  Chuyển khoản  

Mã số 4990 

Mã số 4990: 

 

1. Em Hồ Trọng Phương  

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Hoặc số tài khoản của chị Nguyễn Thị 

Tuệ (mẹ em Phương): 1025112983, 

ngân hàng Vietcombank. 

ĐT: 0367234685 - anh Phán (bố em 

Phương). 

             3,970,000  Chuyển khoản  

Mã số 4991 

Mã số 4991: 

 

1. Bà Huỳnh Thị Cúc 

Địa chỉ thường trú: 44/40 khu phố 10, 

Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM. 

(chỗ ở hiện nay: nhà trọ cô Hồng tổ 4, 

khu A, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) 

SĐT: 0797.901.219 (Trương Tấn Đạt, 

con trai lớn bệnh nhân) 

028.5432.7888 (tổng đài Bệnh viện Lê 

Văn Thịnh, nơi điều trị bệnh nhân) 

Số TK: 000470406001543, Bệnh viên 

Lê Văn Thịnh, NH Sài Gòn Công 

Thương 

3,422,000 Chuyển khoản  



Mã số 4997 

 Mã số 4997: 

 

1. Gia đình bà Trần Thị Hồng 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện 

Đô Lương, Nghệ An hoặc  

Phòng 319, khoa Bỏng, tầng 3, Bệnh 

viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. 

Số tài khoản: 13074137, Ngân hàng Á 

Châu (ACB), chủ tài khoản Nguyễn 

Đình Mạnh.  

ĐT: 0971095501 - chị Nguyễn Thị Hà 

(con đâu bà Hồng) 

23,722,000 Chuyển khoản  

Mã số 4998 

Mã số 4998: 

 

1. Chị Đinh Kim Ngân 

Địa chỉ:  Mỹ Thạnh, xã Tân Phước 

Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Điện thoại: 0772434735 

Số Tài khoản: 0000149822 - Kienlong 

Bank - Chủ TK: Nguyen Phuc Vinh 

(chồng chị Ngân) 

42,888,250 Chuyển khoản  

Mã số 5000 

Mã số 5000: 

 

1. Cô giáo Dương Thị Cần 

Địa chỉ: Xóm 11, xã Nghĩa Đồng, 

huyện Tân Kỳ, Nghệ An 

Số tài khoản: 0395155794 Ngân hàng 

Quân đội (MB). Chủ tài khoản Dương 

Thị Cần 

Điện thoại: 0395155794 

50,004,000 Chuyển khoản  

Mã số 5004 

Mã số 5004: 

1. Anh Trương Văn Minh 

Địa chỉ: Xóm Duộc, xã Liên Hợp, 

huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. 

STK của anh Trương Văn Minh: 

5181903868, ngân hàng BIDV. 

           36,081,001  Chuyển khoản  

 LD23050  

chị Đặng Thị Hương (mẹ của cháu 

Huy), thôn Yến Đô, xã Tân Việt, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; số 

điện thoại 0326424456  

100,000 Chuyển khoản  

 LD23051  

bà Nguyễn Thị Vân qua số điện thoại 

0945.761.410 ở Khu dân cư Phú Hữu 

Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long. 

100,000 Chuyển khoản  

 LD23052  gia đình anh Trần Văn Lợi 100,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Ứng 

Thanh Tú  

Sinh viên: Ứng Thanh Tú - 

ĐT:0386007540 - ĐH Kỹ Thuật công 

nghiệp - số TK: 7040116762429 - NH: 

MB Bank - Hưng Yên  

2,000,000 Chuyển khoản  



  Sinh viên: Ứng 

Thị Lam Linh  

Sinh viên: Ứng Thị Lam Linh - 

ĐT:0367028343 - Đại học KTQD HN- 

số TK: 2400205401718 - NH: 

Agribank - Hưng Yên 

2,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Đàm 

Duy Khánh  

Sinh viên: Đàm Duy Khánh - 

ĐT:09889787198 - Đại học Kinh tế 

HN- số TK: 14022151000017 

Vũ Thị Ngọc  - NH: Techcombank 

HN  

2,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Ma 

Cao Long  

Sinh viên: Ma Cao Long - 

ĐT:0839653406 - Đại học kinh doanh 

và công nghệ - số TK: 

19027466544686 

Ma thị thu hà  - NH: Techcombank 

Sơn tây 

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: 

Nguyễn Phương 

Anh 

Sinh viên: Nguyễn Phương Anh- 

ĐT:0902187031 - Đại học Kinh Tế 

HN- số TK: 26010001354273 - NH: 

Ngân  hàng BIDV Hà Nội 

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Phan 

Thanh Hằng  

Sinh viên: Phan Thanh Hằng - 

ĐT:0354684827 - Điện lực Hà Nội - 

số TK: 19036298334017 - NH: 

Techcombank Hà nội  

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: 

Đặng Nguyễn 

Nguyên Duy  

Sinh viên: Đặng Nguyễn Nguyên Duy 

- ĐT:0889787195 - Đại học công nghệ 

quốc gia - số TK: 21510004011407 - 

NH: BIDV hà nội  

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Mai 

Thu Giang  

Sinh viên: Mai Thu Giang - 

ĐT:0865448862 - Đại học Tài chính + 

Quản trị Kinh Doan - số TK: 

6688824122003 - NH: Ngân hàng MB 

bank Hưng Yên  

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Bùi 

Thị Kim Anh  

Bùi Thị Kim Anh - ĐT:0878808925 - 

ĐH Bách Khoa - HN - số TK: 

19036997956015 - NH: TCB 

1,000,000 Chuyển khoản  

    317,743,881 
Chuyển khoản 

Total 

Mã số 5005 

Mã số 5005: 

 

Ông Vi Văn Thanh (bố bệnh nhân Vi 

Văn Hải)  

Địa chỉ: Bản Hội 3, xã Châu Hội, 

huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0987861371 

           93,409,169  
PV.Hoàng Thị 

Hồng Lam 

               93,409,169  
PV.Hoàng Thị 

Hồng Lam Total 



Mã số 5002 

Mã số 5002: 

 

1. Chị Châu Thị Thân 

Địa chỉ: thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ 

Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

Điện thoại: 0335.306.433 

         117,524,449  
PV.Trần Trung 

Thi 

             117,524,449  
PV.Trần Trung 

Thi Total 

Mã số 4936 

Mã số 4936: Chung tay tặng thẻ 

BHYT, nâng bước học sinh hoàn cảnh 

khó khăn tới trường 

11,500,000 Tòa soạn  

    11,500,000 Tòa soạn  Total 

    1,091,019,718 Grand Total 

 


